TUẦN 08 HKII- TIẾT 2:
ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
I.LÝ THUYẾT:
Câu 1: Dân số châu Mĩ phát triển nhanh từ thế kĩ 17 đến nay như thế nào? Nêu nguyên nhân.
-Dân số Châu Mĩ phát triển nhanh từ thế kỉ 17 (năm 1960), toàn Châu Mĩ mới khoảng 13 triệu người, đến nay đã lên tới 750 triệu người.
-Nguyên nhân: Do tỉ lệ sinh nhiều, do các luồng di cư và người da đen bị bán sang Châu Mĩ làm nô lệ.
Câu 2: Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư khu vực Bắc Mĩ với dân cư khu vực Trung Và Nam Mĩ.
-Dân cư Bắc Mĩ ở hai nước Hoa Kì và Canada là con cháu của người Châu Âu từ Anh, pháp, Đức…di cư sang, tiếng nói chính của họ là tiếng Anh.
-Còn dân cư ở Trung Và Nam Mĩ, kể cả quần đảo Ăng-ti bị thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thống trị 4 thế kỉ, họ đưa vào đây nền văn hóa Mĩ la tinh, cư dân sử dụng ngôn ngữ Mĩ la tinh.
Câu 3: Cấu trúc địa hình Bắc Mĩ.
-Phía Tây là hệ thống núi cooc-đi-e đồ sộ dài 9000 km, cao trung bình 3000 - 4000m.
-Ở giữa là đồng bằng trung tâm rộng lớn, cao phía Bắc và thấp phía Nam - Đông Nam.
-Phía Đông là sơn nguyên trên bán đảo La-ra-đo và núi già Apalat cao ở phía Nam và Thấp ở Phía Bắc.
Câu 4: Sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hóa đó.
-Theo chiều từ bắc xuống nam, Bắc Mĩ có 3 vành đai khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
-Tuy nhiên, khi đi từ bắc xuống nam, mỗi đới lại có sự phân hóa theo chiều từ tây sang đông với các kiểu khí hậu bờ tây lục địa, lục địa và bờ đông lục địa tùy theo vị trí gần hây xa đại dương.
Câu 5: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Canađa phát triển ở trình độ cao?
-Điều kiện thuận lợi: Đồng bằng rộng lớn, khí hậu ôn đới.
-Ưu thế về khoa học kĩ thuật: Có nhiểu thiết bị tự động, được hỗ trợ đắc lực của viện nghiên cứu giống và phân bón.
-Cách tổ chức sản xuất: Nền nông nghiệp tiên tiến, chuyên môn hóa cao.
Câu 6: Giải thích tại sao dải đất hẹp phía tây dãy Anđét lại có hoang mạc.
-Hoang mạc A-ta-ca-ma hình thành ven biển, do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru.
-Dòng biển lạnh Pê-ru chảy rất mạnh sát bờ biển, làm cho hơi nước từ biển thổi vào đi qua dòng biển này gặp lạnh ngưng đọng thành sương mù.
-Không khí đi đến đất liền đã mất hơi nước, trở nên khô, mưa rất hiếm tạo điều kiện cho hoang mạc phát triển.
Câu 7: Những điểm khác nhau của địa hình Bắc Mĩ so với Nam Mĩ.
-Phía đông Bắc Mĩ là núi già A-pa-lát. Phía đông Nam Mĩ là các cao nguyên.
-Hệ thống núi phía Tây khác nhau:
+Hệ thống Cooc-đi-e của Bắc Mĩ là hệ thống núi và sơn nguyên chiếm gần một nửa lục địa Bắc Mĩ.
+ Hệ thống An-đet ở Nam Mĩ cao và đồ sộ nhưng chỉ chiếm một diện tích không đáng kể so với hệ thống Cooc-đi-e ở Bắc Mĩ.
-Đồng bằng trung tâm có sự khác nhau rõ rệt:
+Đồng Bằng trung tâm Bắc Mĩ là đồng bằng cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía n và đông nam.
+Đồng Bằng trung tâm Nam Mĩ là một chuỗi các đồng bằng nối với nhau , từ đồng bằng ô-ri-nô-cô đến đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng Pam-pa. Tất cả đều là đồng bằng thấp, chỉ trừ phía Nam đồng bằng Pam-pa cao lên thành một sơn nguyên.
Câu 8: Nêu sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.
-Đại đa số nông dân sở hữu chưa tới 40% đất canh tác.
-Trong khi đó chỉ 5% đại điền chủ và công ti tư bản nước ngoài chiếm trên 60% do đó sản xuất nông nghiệp của nhiều quốc gia bị lệ thuộc vào nước ngoài.
I. BÀI TẬP
Câu 1: Dựa vào bảng số liệu sau: Nguồn SGK nhà xuất bản giáo dục năm 2018.

	Tên nước 
	Dân số (Triệu người)
	GDP (Triệu USD)

	Canađa
	31
	            677 178

	Hoa kì
	288,0
	       10 171 400 

	Mêhicô
	100.5
	            617 817  

	Bra-xin
	161,8
	1 048 464


a) Tính thu nhập bình quân đầu người các nước.
b) Vẽ biểu đồ cột thể hiện thu nhâp bình quân đầu người các nước và nêu nhận xét. 
Câu 2: Dựa vào bang số liệu sau: Nguồn SGK nhà xuất bản giáo dục năm 2018.
	[bookmark: _GoBack]Nước 
	Dân số
( Triệu người )
	GDP
         (Triệu USD)

	Pháp
	59,2
	1 294 246

	Đức
	82,2
	1 872 992

	Balan
	38,6
	157 585

	CộngHòaSec
	10,3
	50 77



a) Tính thu nhập bình quân đầu người các nước.
b) Vẽ biểu đồ cột thể hiện thu nhâp bình quân đầu người các nước và nêu nhận xét. 









